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THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:
Mỗi viên nang mềm chứa: 
Thành phần dược chất:
Vitamin E (dl - a�- tocopheryl acetat) ........................................ 400 IU
Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, L - 
Lysin hydroclorid, Acid citric anhydrous, Vanilin, Nước tinh khiết.
DẠNG BÀO CHẾ:
Viên nang mềm
Viên nang mềm, hình thuôn dài, màu nang trong, dịch thuốc trong nang 
màu vàng nhạt.
CHỈ ĐỊNH:
Bổ sung vitamin E để hỗ trợ điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin 
E.
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Liều dùng: 1 viên vitamin E 400 IU, 1 lần mỗi ngày sau bữa ăn hoặc 
theo ý kiến của Bác sĩ.
Cách dùng: Viên nang mềm Vitamin E 400 IU được dùng qua đường 
uống.
Trường hợp quên uống một liều dùng: Hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu 
thời gian gần với lần dùng tiếp theo bỏ qua liều đã quên và dùng liều tiếp 
theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã 
quên.
Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng 
thuốc:
Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:
Không có lưu ý đặc biệt của vitamin E ở liều điều trị.
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:
Phụ nữ mang thai: thiếu hoặc thừa vitamin E đều không gây biến chứng 
cho mẹ và thai nhi. Ở người mẹ được dinh dưỡng tốt, lượng vitamin E 
có trong thức ăn là đủ và không cần bổ sung. Nếu chế độ ăn kém, nên bổ 
sung cho đủ nhu cầu hàng ngày khi có thai.
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Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:
Phụ nữ đang cho con bú: Vitamin E vào sữa. Sữa người có lượng 
vitamin E gấp 5 lần sữa bò và có hiệu quả hơn trong việc duy trì đủ 
lượng vitamin E cho trẻ đến 1 năm tuổi.
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH 
MÁY MÓC:
Thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC:
Tương tác của thuốc:
Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian 
đông máu.
Nồng độ vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp 
thu khi dùng cholestyramin).
Tương kỵ của thuốc:
Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn 
thuốc này với các thuốc khác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
Vitamin E thường dung nạp tốt. Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy, đau 
bụng, các rối loạn tiêu hoá khác và cũng có thể gây mệt mỏi, yếu.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại 
gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Quá liều:
Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ 
định của thuốc.
Cách xử trí:
Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.
Chai 100 viên nang mềm.

OĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Dưới 30 C, tránh ẩm và ánh sáng.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: TCCS.
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